PHỤ LỤC 7 
KHỐI THI ĐUA NGÀNH Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày     tháng     năm 2020
của Ủy ban nhân dân thành phố) 


I. KHỐI THI ĐUA CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN THÀNH PHỐ: 
có 38 bệnh viện và trung tâm chia thành 05 Khối thi đua, từ Khối thi đua 1 đến 
Khối thi đua 5 như sau:
1. Khối thi đua 1, gồm có 08 bệnh viện: Bệnh viện Hùng Vương, 
Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt.

2. Khối thi đua 2, gồm có 08 bệnh viện: Viện Y Dược học Dân tộc, Bệnh viện Da Liễu, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Ung Bướu, Viện Tim, Bệnh viện Y học Cổ truyền.

3. Khối thi đua 3, gồm có 08 bệnh viện: Khu Điều trị phong Bến Sắn, Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Tâm Thần, 
Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị Bệnh 
nghề nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Truyền máu huyết học.

4. Khối thi đua 4, gồm có 08 bệnh viện: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

5. Khối thi đua 5, gồm 06 Trung tâm: Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm 
Cấp cứu 115, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.
II. KHỐI THI ĐUA CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN, HUYỆN: 
có 46 bệnh viện và trung tâm, chia thành 06 Khối thi đua, từ Khối thi đua 6 đến Khối thi đua 11 như sau:

1. Khối thi đua 6, gồm 08 bệnh viện: Bệnh viện quận 1, Bệnh viện quận 3, Bệnh viện quận 4, Bệnh viện quận 5, Bệnh viện quận 6, Bệnh viện quận 8, Bệnh viện quận 10, Bệnh viện quận 11.
2. Khối thi đua 7, gồm 08 bệnh viện: Bệnh viện quận 2, Bệnh viện quận 7, Bệnh viện quận 9, Bệnh viện quận Tân Bình, Bệnh viện quận Gò Vấp, Bệnh viện quận Phú Nhuận, Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện quận Bình Thạnh.
3.Khối thi đua 8, gồm 06 bệnh viện: Bệnh viện Quận 12, Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện huyện Củ Chi, Bệnh viện huyện Nhà Bè, Bệnh viện huyện Bình Chánh.
4. Khối thi đua 9, gồm 08 trung tâm: Trung tâm Y tế quận 1, Trung tâm 
Y tế quận 3, Trung tâm Y tế quận 4, Trung tâm Y tế quận 5, Trung tâm Y tế quận 6, Trung tâm Y tế quận 8, Trung tâm Y tế quận 10, Trung tâm Y tế quận 11.
5. Khối thi đua 10, gồm 08 trung tâm: Trung tâm Y tế quận 2, Trung tâm Y tế quận 7, Trung tâm Y tế quận 9, Trung tâm Y tế quận Tân Bình, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận, Trung tâm Y tế quận 
Tân Phú, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh.

6. Khối thi đua 11, gồm 08 trung tâm: Trung tâm Y tế quận 12, Trung tâm 
Y tế quận Thủ Đức, Trung tâm Y tế quận Bình Tân, Trung tâm Y tế huyện 
Củ Chi, Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè, Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh, 
Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn.
III. KHỐI THI ĐUA CÁC BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP: có 53 bệnh viện chia thành 04 Khối thi đua, từ Khối thi đua 12 đến Khối thi đua 15 như sau:
1. Khối thi đua 12, gồm 15 bệnh viện: Bệnh viện Thẩm mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Thẩm mỹ Thanh Vân, Bệnh viện Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 
Hiệp Lợi, Bệnh viện Chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Việt Mỹ, Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Á Âu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, Bệnh viện Mắt Sài Gòn II, Bệnh viện Chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Ngọc Phú, Bệnh viện Tân Sơn Nhất, Bệnh viện Thẩm mỹ JW, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, 
Bệnh viện Thẩm mỹ Kỳ Hòa, Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Răng Hàm Mặt Word Wid, Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á.
2. Khối thi đua 13, gồm 14 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng, Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn, Bệnh viện Mắt Việt Hàn, Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao Phương Nam, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas, Bệnh viện Đa khoa An Sinh, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế Thảo Điền, Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc Kim Hospital TP.HCM, Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ AVA Văn Lang, Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga.
3. Khối thi đua 14, gồm 14 bệnh viện: Bệnh viện Quốc tế City, Bệnh viện Gaya Việt Hàn, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức III, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh, Bệnh viện Đức Khang, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, Bệnh viện Đa khoa Anh Minh, Bệnh viện Thân Dân.
4. Khối thi đua 15, gồm 13 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, Bệnh viện Phụ sản Mêkông, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện chuyên khoa Ngoại Thần kinh Quốc tế, Bệnh viện STO Phương Đông, Bệnh viện Quốc tế Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, Bệnh viện Quốc tế Mỹ, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA.
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